
CK1. Chẩn đoán hình ảnh 7

1 1 Đặng Minh Hoàng Nam 18/09/1994 Tỉnh Lâm Đồng Thổ
Phòng khám đa 
khoa Tâm Phúc 
EAKAR

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

2 2 Đỗ Thị Diễm Hương Nữ 14/12/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm Y tế 
Lâm Hà

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

3 3 Mã Thị Thúy Lành Nữ 24/03/1993 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Phòng  Khám Đa 
Khoa Thịnh Phước 

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

4 4 Lê Thị Lâm Nhi Nữ 13/03/1996 Tỉnh Lâm Đồng Kinh Bệnh viện Nhân Ái
Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

5 5 Nguyễn Duy Phương Nam 07/03/1994 Tỉnh Đắk Lắk Tày
Bệnh viện trường 
đại học Tây 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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6 6 Lương Hữu Trường Nam 24/02/1992 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm y tế Đạ 
Huoai

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

7 7 Nguyễn Như Út Nam 12/1/1976 Tỉnh Bình Thuận Kinh
Trung tâm y tế 
huyện Bắc Bình

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Chấn thương chỉnh hình 2

8 1 Nguyễn Văn Quyền Nam 18/06/1992 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm y tế 
huyện Đăk Mil

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

9 2 Phạm Phú Việt Nam 27/06/1994 Tỉnh Lâm Đồng Kinh
Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Lâm Đồng

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Da liễu 5

10 1 Nguyễn Hồ Hoàng Diễm Nữ 27/02/1991 Tỉnh Ninh Thuận Kinh
Trung tâm y tế 
Bác Ái

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

11 2 Lâm Thùy Dương Nữ 22/10/1993 Tỉnh Lạng Sơn Tày
Phòng khám Đa 
khoa Thái Hòa

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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CƠ QUAN 
CÔNG TÁC

DIỆN ƯU TIÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH
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TT
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MỨC ƯU TIÊNHỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

12 3 Trần Thảo Phương Niê Kdăm Nữ 08/05/1996 Tỉnh Đắk Lắk Ê Đê
Bệnh viện trường 
đại học Tây 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

13 4 Hoàng Thị Phượng Nữ 29/09/1995 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Bệnh Viện Nhân 
Ái

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

14 5 Lương Thị Thắm Nữ 27/12/1991 Tỉnh Đồng Nai Tày
Trung tâm Y tế 
huyện Vĩnh Cửu

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Sản phụ khoa

15 1 Nguyễn Lê Hữu Lộc Nam 11/05/1995 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Bệnh viện II Lâm 

Đồng
Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Tai Mũi Họng 3

16 1 Nhữ Thị Hương Nữ 02/01/1993
Thành phố Hải 
Phòng

Kinh
Phòng khám đa 
khoa Phúc Trạch, 
Đồng Nai

Con Liệt sĩ
+1 điểm vào môn 

Cơ sở

17 2 Ma Thị Kim Oanh Nữ 08/01/1986 Tỉnh Cao Bằng Tày
Trung tâm Y tế 
Huyện Vĩnh Cửu

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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CƠ QUAN 
CÔNG TÁC

DIỆN ƯU TIÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH
GHI 
CHÚ
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MỨC ƯU TIÊNHỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

18 3 Mlô Duy Phương Nam 26/08/1996 Tỉnh Đắk Lắk Ê Đê

Phòng khám Đa 
khoa Y dược Sài 
Gòn Nam Bình 

Dương

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Y học gia đình 1

19 1 Thanh Nguyễn Hoằng Nam 08/03/1994 Tỉnh Bình Thuận Chăm
Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phong

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Hồi sức cấp cứu – chống độc 6

20 1 Nguyễn Công Duy Nam 20/03/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm y tế 
Huyện Đắk Mil

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

21 2 Đoàn Anh Đức Nam 10/04/1993 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm y tế 
huyện Krông Pắc

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

22 3 Nguyễn Đình Nguyên Nam 22/09/1995 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Đăk Nông

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

23 4 Kiều Thanh Phong Nam 19/07/1996 Tỉnh Ninh Thuận Chăm
Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Ninh Thuận

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

24 5 Đoàn Thị Hồng Sương Nữ 09/09/1990 Tỉnh Gia Lai Gia Rai
Bệnh viện đa khoa 
Thiện Hạnh

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

25 6 Võ Thị Bích Vân Nữ 10/01/1987 Tỉnh Bình Phước Kinh
Trung tâm y tế thị 
xã Bình Long tỉnh 
Bình Phước

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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CK1. Nội tổng quát 13

26 1 H Vân Ayũn Nữ 01/06/1990 Tỉnh Đắk Lắk Êđê
Công ty TNHH Đa 
Khoa Phúc Tâm

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

27 2 Nguyễn Văn Chiến Nam 02/10/1992 Tỉnh Sông Bé Kinh
Bệnh Viện Nhân 
Ái

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

28 3 Lâm Thị Trúc Đào Nữ 18/02/1995 Tỉnh Trà Vinh Khmer
Bệnh viện Trường 
Đại học Trà Vinh

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

29 4 Mã Thị Hồng Gấm Nữ 04/08/1996 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Bệnh viện Đa 
khoa Khu vực 333

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

30 5 Lường Thị Hà Nữ 06/01/1991 Tỉnh Thanh Hóa Kinh
Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Kon Tum

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

31 6 Nguyễn Thái Hiếu Nam 01/08/1994 Tỉnh Gia Lai Kinh
Bệnh Viện Nhân 
Ái

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

32 7 Lê Thị Hồ Nữ 12/08/1989 Tỉnh Thanh Hóa Kinh
Trung tâm Y tế 
huyện Hàm Tân

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

33 8 Ka Hưm Nữ 20/10/1993 Tỉnh Lâm Đồng Cơ Ho
Bệnh viện Đa 
Khoa Đồng Nai

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

34 9 Trần Xuân Khải Nam 02/02/1995 Tỉnh Quảng Nam Kinh
Trung tâm Y tế 
huyện Tân Phú

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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35 10 Lăng Thị Trà Mi Nữ 25/02/1997 Tỉnh Lâm Đồng Nùng
Phòng khám Đa 
khoa Phương Nam 

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

36 11 Hồ Phạm Anh Thư Nữ 26/06/1994 Minh Hải Kinh
Bệnh viện đa khoa 
Cà Mau

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

37 12 Mông Lô Thị Trâm Nữ 18/04/1992 Tỉnh Lâm Đồng Nùng
Bệnh viện II Lâm 
Đồng 

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

38 13 Vy Thúy Vượng Nữ 17/06/1994 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Phòng khám đa 
khoa Medic Sài 
Gòn

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Ngoại tổng quát 4

39 1 Thạch Thị Thanh Hiền Nữ 13/03/1992 Tỉnh Trà Vinh Khmer
Bệnh viện đa khoa 
Trà Vinh

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

40 2 Huỳnh Giáp Đăng Khoa Nam 01/04/1993
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh
Bệnh viện Nhân 
dân 115

Con đẻ người nhiễm 
chất độc màu da cam

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

41 3 Danh Nhàn Nam 17/01/1992 Tỉnh Kiên Giang Khmer
Bệnh viện đa khoa 
Tây Ninh

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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DÂN 
TỘC

42 4 Nguyễn Văn Nội Nam 05/11/1982 Tỉnh Lạng Sơn Tày
Trung tâm Y tế 
Cẩm Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Nhãn khoa 2

43 1 Lăng Thị Thu Hoài Nữ 28/08/1994 Tỉnh Đắk Lắk Tày
Bệnh viện Huyện 
Củ Chi

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

44 2 Kpă Ruxa Nam 08/12/1992 Tỉnh Gia Lai Kinh
Bệnh viện Mắt 
Cao Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Nhi khoa 8

45 1 Ka Dêm Nữ 22/11/1987 Tỉnh Lâm Đồng Mạ
Trung tâm Y tế 
Huyện Di Linh

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

46 2 Hứa Thị Hiền Nữ 05/02/1991 Tỉnh Lạng Sơn Nùng PKĐK Phước Tâm

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

47 3 Hoàng Thị Hiền Nữ 16/10/1989 Tỉnh Đắk Nông Kinh
Trung tâm Y tế 
Tuy Đức

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

48 4 Lê Khoa Nam 24/11/1992 Tỉnh Gia Lai Kinh
Bệnh viện Nhi Gia 
Lai

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở
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TỘC

49 5 Lương Trung Kiên Nam 20/10/1995 Tỉnh Thanh Hóa Mường
Phòng khám đa 
khoa Sài Gòn 
Châu Đức

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

50 6 Lục Sỹ Nguyên Nam 14/08/1995 Tỉnh Lâm Đồng Nùng

Chi nhánh công ty 
TNHH phòng 
khám Đa khoa Tân 
Long - Tam Phước

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

51 7 Thạch Ngọc Yến Nhi Nữ 19/03/1990 Tỉnh Trà Vinh Kinh
Bệnh viện Sản Nhi 
Trà Vinh

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

52 8 Đỗ Vũ Thùy Trang Nữ 15/09/1983 Tỉnh Bình Phước Kinh
Bệnh Viện Đa 
Khoa Cao Su Lộc 
Ninh

Vùng sâu, vùng xa 
thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Thần kinh 1

53 1 Thạch Thị Hoàng Nhi Nữ 02/05/1995 Tỉnh Ninh Thuận Chăm
Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Ninh Thuận

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

CK1. Ung bướu 2

54 1 Nguyễn Mạnh Cần Nam 01/09/1991 Tỉnh Gia Lai Mường
Bệnh viện Đa 
Khoa Khu Vực Củ 
Chi

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

55 2 Thạch Minh Phúc Nam 04/06/1994 Tỉnh Trà Vinh Khmer
Bệnh viện đa khoa 
khu vực Thủ Đức

Người dân tộc thiểu 
số có hộ khẩu 
thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào môn 
Cơ sở

Tổng cộng có 55 thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên./.


